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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử p    thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh 

Các   ẩ      : Ông Nguyễn Tuấn Anh 

         Ông Ngô Tấn Lợi 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh - Thẩm tra viên T    n nh n 

  n t nh   n  Th p. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa: Bà 

Lưu Thúy Ái - Kiểm sát viên. 
 

Trong các ngày 13 tháng 3, ngày 07 tháng 5 và ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại 

Trụ sở Tòa án nhân dân t nh   ng Tháp, mở phiên tòa xét xử phú  thẩm công khai 

vụ án hình sự phú  thẩm thụ lý số: 38/2020/TLPT-HS ngày 09 tháng 01 năm 2020 

 ối v i  ị   o Trần Minh T và bị cáo Trần Thanh T1. Do     h n    o  ủ  các  ị 

  o Trần Minh T, Trần Thanh T1 và n uyên  ơn   n sự Huỳnh Thị T2  ối v i  ản 

 n h nh sự sơ thẩm số: 70/2019  S-ST n  y 29 th n  11 năm 2019  ủ  T    n nh n 

dân huyện T. 
 

-        có            
 

1. Trần Minh T (M), sinh năm 19XX; Gi i tính: Nam; Nơi  K KTT v   hỗ 

ở hiện nay: ấp Mỹ T, xã Mỹ T, huyện C, t nh T; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình  ộ 

học vấn: X/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Trần 

Minh T3, sinh năm 19XX v     Dươn  Thị Kim A, sinh năm 19XX; vợ, con: không 

có; tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giam ngày 24/5/2019 và có mặt tại phiên 

tòa. 
 

2. Trần Thanh T1 (E), sinh năm 19XX; Gi i tính: N m; Nơi  K KTT: ấp 

Mỹ T, xã Phú  , huyện Tháp M, t nh  ; Chỗ ở hiện nay: ấp X, xã  ốc B, huyện T, 

t nh  ; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình  ộ học vấn: X/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông Trần Văn C, sinh năm 19XX và bà Lê Thị T, 

sinh năm 19XX; vợ: Huỳnh Thị T2, sinh năm 19XX và có 01 con, sinh năm 2012; 

tiền án: không; tiền sự: ngày 07/12/2017, bị Côn   n xã  ốc B, huyện T, t nh   xử 

phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000   ng về hành vi xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm n ười  h  ,  hư  nộp phạt; bị cáo bị áp dụng biện ph p n ăn  hặn cấm  i  hỏi 

nơi  ư trú v     mặt tại phiên tòa. 

N ười bào chữa cho bị cáo Trần Minh T là Luật sư Th i Qu n  Trí - Văn 
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phòng luật sư Chính N hĩ , thuộ   o n luật sư t nh   ng Tháp (có mặt). 
 

N ười bào chữa cho bị cáo Trần Thanh T1 là Luật sư  ặng H n   ức  - Văn 

phòng luật sư   n   ức, thuộ   o n luật sư t nh   ng Tháp (có mặt). 
 

- N ười b  hại:  

1. Trần Thanh T1 (E), sinh năm: 19XX (có mặt); 

Nơi  K KTT: Ấp Mỹ T, xã Phú  , huyện T, t nh  . 

Chỗ ở hiện nay: Ấp X, xã  ốc B, huyện T, t nh  . 

2. Trần Minh T (M), sinh năm: 19XX (có mặt); 

Nơi  K KTT v   hỗ ở hiện nay: ấp Mỹ T, xã Mỹ T, huyện C, t nh T. 
 

- N uyê  đơ  dâ  sự: Huỳnh Thị T2, sinh năm: 19XX; (có mặt) 

 ịa ch : Ấp X, xã  ốc B, huyện T, t nh  . 
 

- N ười làm chứng:  

1.  ặn  Văn C1, sinh năm: 19XX (vắng mặt);  

2.  ặng Quốc T, sinh ngày: 19/7/XXXX (có mặt); 

Cùn   ịa ch : Ấp Mỹ T, xã Thiện T, huyện C, t nh T.  

3. Nguyễn Văn T, sinh năm: 19XX (có mặt);  

4. Trần Thị T7, sinh năm: 19XX (vắng mặt); 

Cùn   ịa ch : Ấp X, xã  ốc B, huyện T, t nh  . 

5. Trần Quang P, sinh năm: 19XX (vắng mặt); 

 ịa ch : Ấp Mỹ T, xã Phú  , huyện T, t nh  . 
 

- N ười  i   đ nh:  

1. Nguyễn Việt T - Gi m  ịnh viên chuyên trách (có mặt); 

2. Nguyễn Phươn    - Gi m  ịnh viên (có mặt); 

3. Phạm Huỳnh T9 - Gi m  ịnh viên (có mặt); 

Cùn  nơi l m việc: Trung tâm pháp y t nh  . 
 

NỘI   NG V   N  
 

           i  i u             sơ          di    i    ại   iê         i du      

   đư             ư s u  
 

Khoảng tháng 3/2019, T1  hơi   nh  ạc v i hình thứ        ăn thu   ằng tiền 

v i ông C1 và anh P thu  4.500.000   ng không có tiền trả, nên P và C1 cho T1 nợ. 

Do lâu ngày không thấy T1 trả tiền nên C1  iện thoại nói cho T (M) biết sự việc.  
 

Khoảng 18 giờ ngày 13/3/2019, T  iện thoại rủ T5 (con ông C1) ngụ ấp Mỹ T, 

xã Mỹ T, huyện C, t nh T  i  ến nhà T1 ở ấp X, xã  ốc B, huyện T  ể   i tiền, nhưn  T 

không nói cho T5 biết việ    i tiền, T5   n  ý. S u   , T5 mượn xe mô tô của bạn nhãn 

hiệu Honda Vision biển kiểm soát 6XBX-XXXXX,  iều khiển chở T  ến nhà T1. Lúc 

này, T5 ng i n o i xe trư c cửa nhà T1  ợi, còn T  i v o nh  T1 kêu T1 ra nói chuyện, 

T1  hôn    ng ý trả tiền, nên T1 và T xảy ra cự cãi. Trong lúc T và T1   n   ự cãi thì 

vợ của T1 là Huỳnh Thị T2 từ nh   i r    n   ửa nhà lại, T  ạp cửa trúng chị T2 làm 

chị T2 té n ã nhưn   hôn   ị thươn . S u   , T lên xe mô tô ng i sau T5  ịnh  i về thì 

T1 vào trong nhà lấy một con dao yếm bằng kim loại, mũi  ầu, cán dài khoảng 10cm, 
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lưỡi dài khoảng 25cm từ cử  s u nh   i lên lộ   l,  ứng phía sau chém trúng vào vùng 

 ầu T. T5 quay lại thấy  ầu T chảy m u. S u   , T  ư c xuống xe nhặt một khúc cây 

vuông chiều dài 80cm, cân nặng 610 gam, một  ầu bằng, một  ầu nhọn  ể ở  ườn    l 

 uổi theo T1 khoảng 20m,  ến trư c cửa nhà anh Nguyễn Văn T6 thì T1 dừng lại,  ứng 

 ối mặt v i T thì bị T cầm cây bằng hai tay   nh 01   i trún  vùn  trán bên phải làm T1 

té ngã xuốn   ường cặp lộ   l  ất t nh. Chị T2 từ tron  nh   i  ến chỗ T1 nằm nhặt con 

dao cầm trên tay phải, thì T  ùn    y   nh trúng tay làm r t con dao. Cùng thời  iểm 

này, anh T6 chứng kiến sự việc từ tron  nh   i r   ườn    n n ăn. T  i  ến cây cột  iện 

gần     ùn    y vuôn   ập vào cột  iện l m   y  ãy l m  ôi, r i lên xe T5 chở  ến 

Trạm Y tế xã Hậu Mỹ B, huyện C, t nh T khâu vết thươn . Chị T2  ư   nh T1  ến 

Bệnh viện  a khoa khu vực T cấp cứu s u     huyển  ến Bệnh viện Chợ Rẫy nhập viện 

 iều trị từ n  y 14 3 2019  ến ngày 22/3/2019 chuyển sang Bệnh viện Răn    m Mặt 

Trun  ươn   ến ngày 28/3/2019 thì xuất viện, s u    tiếp tục nhập viện Bệnh viện Mắt 

thành phố H  Chí Minh  iều trị từ n  y 24 6 2019  ến ngày 27/6/2019 thì xuất viện, 

tổng cộn  19 n  y  iều trị. 

Ngày 21/3/2019, Trần Minh T     ơn yêu  ầu khởi tố hình sự  ối v i T1. 

Ngày 15/4/2019, chị Huỳnh Thị T2 yêu cầu  i m  ịnh thươn  tí h v  xử lý hành vi 

của T  ùn    y   nh   y thươn  tí h  ho m nh.  

Tại Bản kết luận  i m  ịnh thươn  tí h số 144 ngày 9/5/2019 của Trung tâm 

Pháp y Sở Y tế   ng Tháp kết luận   ối v i Trần Thanh T1 thể hiện: 

 - Dấu hiệu  hính qu   i m  ịnh: Sẹo vết thươn  phần mềm má phải cạnh cánh 

mũi phải lành xấu ảnh hưởn   ến thẩm mỹ; Sẹo vết thươn  phần mềm trán phải  ến 

 uôi m y phải   y  ãy xươn  tr n phải thành ngoài hốc mắt;     hấn thươn  phần 

mềm  hôn   ể lại di chứng không cho tỷ lệ phần trăm; Mắt phải bóng bàn tay mù tịt 

 hư   hoét  ỏ nhãn cầu. Tỷ lệ tổn thươn   ơ thể tại thời  iểm  i m  ịnh là 51%. 

- Kết luận khác: Các tổn thươn  trên  o vật tày có cạnh gây ra; Cơ  hế hình thành 

tổn thươn   o n oại lự  t    ộng trực diện từ trư c ra sau và từ trên xuốn   ư i. 

 Tại Bản kết luận  i m  ịnh thươn  tí h số 154 ngày 16/5/2019 của Trung tâm 

Pháp y Sở Y tế   ng Tháp kết luận  ối v i Trần Minh T thể hiện:  

 - Sẹo vết thươn  phần mềm   nh th i  ươn  tr i  í h thư c 05 x 0,2cm; Sẹo 

vết thươn  phần mềm số lượng sẹo ít,  í h thư c nhỏ, tỷ lệ tổn thươn   ơ thể tại thời 

 iểm  i m  ịnh là 02%. 

- Kết luận khác: Tổn thươn  trên  o vật có cạnh sắc bén gây ra; Cơ  hế hình 

thành tổn thươn   o n oại lự  t    ộng trực diện gây nên vết thươn . 

Tại Bản kết luận  i m  ịnh thương tích số 181 ngày 13/6/2019 của Trung tâm 

Pháp y Sở Y tế   ng Tháp kết luận Huỳnh Thị T2: Chấn thươn  phần mềm bàn tay 

phải, hông phải hiện không thấy dấu vết thươn  tí h, tỷ lệ tổn thươn   ơ thể tại thời 

 iểm  i m  ịnh là 00%. 

Về trách nhiệm dân sự:  

- Trần Minh T yêu cầu Trần Thanh T1 b i thường: Chi phí  iều trị 500.000 

  n  ( hôn     h    ơn chứng từ); Tiền  ôn  l o  ộng 14 ngày x 200.000/ngày = 

2.800.000   ng; B i thường tiền tổn thất tinh thần 10.000.000   ng. Tổng cộng 

13.300.000   ng. T1  hôn    ng ý b i thường. 

- Trần Thanh T1 yêu cầu Trần Minh T b i thường: Chi phí  iều trị 25.859.000 

  n  (   h    ơn); Tiền t u xe 3.800.000   ng (có vé xe); Tiền  ôn  l o  ộng 19 
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n  y x 280.000   n  n  y = 5.320.000   ng; Tiền n ười nuôi bệnh 19 ngày x 

200.000   n   n  y = 3.800.000   ng; Tiền tổn thất tinh thần 74.500.000   ng 

(tươn   ươn   ằn  50 th n  lươn   ơ sở); Tiền b i thường số tiền bảo hiểm  ã  hi 

trả 120.000.000   ng.  

Tổng cộn  233.279.000   ng, T   ng ý b i thườn   hi phí  iều trị 25.859.000 

  ng và tiền t u xe 3.800.000   n , nhưn   hư    i thường. 

- Huỳnh Thị T2 yêu cầu Trần Minh T b i thường: Chi phí  iều trị: 1.147.000  

(   h    ơn); Tiền  ôn  l o  ộng nuôi bệnh 250.000   ng x 30 ngày = 7.500.000 

  ng; Tiền nuôi bệnh, sinh hoạt, ăn uốn  14.661.000 ; Tiền tổn thất tinh thần 

31.000.000 .  

Tổng cộn  54.308.000   ng. T   ng ý b i thường tiền  hi phí  iều trị 

1.147.000   n , nhưn   hư    i thường.  

Về vật chứng, Cơ qu n  iều tra thu giữ:  

- 01  oạn gỗ dài 64cm, rộng 05cm, cân nặng 500 gram. 

- 01  oạn gỗ dài 47cm, rộng 05cm, cân nặn  500  r m v   01  oạn gỗ dài 

33cm, rộng 03cm, cân nặn  110  r m,   y l  h i  oạn gỗ s u  hi   nh T1, T  ập 

vào cột  iện  ãy l m  ôi.  ối v i con dao T1  ùn    y thươn  tí h  ho T, Cơ qu n 

 iều tra tiến h nh truy t m nhưn   hôn  t m  ược. 

Tại  ản  n số 70 2019  S-ST n  y 29 th n  11 năm 2019  ủ  T    n nh n 

dân huyện T  ã quyết  ịnh: 

Tuyên bố bị cáo Trần Minh T (M) và bị cáo Trần Thanh T1 (E) phạm tội “Cố 

ý   y thươn  tí h”. 

Căn  ứ  iểm c khoản 3  iều 134;  iểm e, s khoản 1 và khoản 2  iều 51 của 

Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt: Bị cáo Trần Minh T 07 (bảy) năm 06 (s u) th n  

tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 24/5/2019. 

- Căn  ứ  iểm a khoản 1  iều 134;  iểm i khoản 1 và khoản 2  iều 51 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, xử phạt: Bị cáo Trần Thanh T1 (E) 07 (bảy) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 
 

Về trách nhiệm dân sự: Căn  ứ  iều 590 của Bộ luật dân sự 2015; 

Buộc bị cáo Trần Minh T phải b i thường cho Trần Thanh T1 tổng cộng các 

khoản là 97.809.000   ng. 

Buộc bị cáo Trần Minh T phải b i thường cho Huỳnh Thị T2 1.147.000   ng. 

N o i r ,  n sơ thẩm   n tuyên về xử lý vật chứn , về  n phí v  quyền  h n  

  o theo luật  ịnh. 

N  y 02 th n  12 năm 2019,  ị   o Trần Minh T     ơn  h n    o xin giảm 

nhẹ hình phạt. 
 

N  y 09 th n  12 năm 2019,  ị   o Trần Thanh T1     ơn  h n    o  êu o n 

và yêu cầu buộc bị cáo Trần Minh T b i thường số tiền các khoản tổng cộng là 

233.279.000   ng. 

N  y 09 th n  12 năm 2019, n uyên  ơn   n sự Huỳnh Thị T2     ơn  h n  

  o yêu  ầu buộc bị cáo Trần Minh T b i thường số tiền các khoản tổng cộng là 

54.308.000   ng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm,  ị   o Trần Minh T th y  ổi nội dung kháng cáo, bị 

cáo kháng cáo kêu oan. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm,  ại  iện Viện  iểm s t nh n   n t nh   n  Th p 

ph t  iểu qu n  iểm  ho rằng hành vi của các bị cáo Trần Minh T và Trần Thanh T1 

bị T    n  ấp sơ thẩm quy  ết về tội  Cố ý   y thươn  tí h” l      ăn  ứ,  ún  

n ười,  ún  tội,  ún  quy  ịnh pháp luật. Xuất phát mâu thuẫn từ việc bị cáo T  ến 

  i tiền chỗ bị cáo T1 từ     ẫn  ến việc bị cáo T  ùn    y   nh v o n ười bị cáo 

T1   y thươn  tí h v i tỷ lệ 51% nên cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội  Cố ý gây 

thươn  tí h” theo  iểm c khoản 3  iều 134 Bộ luật hình sự là     ăn  ứ  ún  quy 

 ịnh. Xét  ơn  h n    o  ủa bị cáo Trần Minh T xin giảm nhẹ hình phạt, tại phiên 

tòa phúc thẩm bị   o th y  ổi nội dung kháng cáo kêu oan không phạm tội. Bị cáo 

cho rằng tỷ lệ thươn  tí h  ủa anh T1 không phải một mình bị cáo gây ra, do trong 

thời  i n  hư   i  i m  ịnh bị cáo T1 có xô xát v i ông T6 nên bị cáo yêu cầu làm rõ 

thươn  tí h  ủa T1. Tuy nhiên, căn  ứ bị   o  ư  r  l   hôn  thuyết phục vì:  

Tron  qu  tr nh  iều tra, truy tố, xét xử bị cáo T thừa nhận chính bị cáo là 

n ười dùng hai tay cầm cây một khúc cây vuông chiều dài 80cm, nặng 610gam một 

 ầu bằng, một  ầu nhọn   nh bị cáo T1 từ trên xuốn  trún  v o vùn   ầu xuống trán 

bên phải làm cho bị cáo T1 té ngã xuống lộ bất t nh. Thời  i n  iều trị thươn  tí h 

của bị cáo T1 từ 14/3 2019   ến ngày 22/3/2019 chuyển lên Bệnh viện răn  h m mặt 

trun  ươn   ến ngày 28/3/2019 thì xuất viện, S u   , nhập viện tại Bệnh viện mắt 

thành phố H  Chí Minh từ 24/6/2019-27/6/2019;  

Căn  ứ lời khai của anh T6 chính mắt thấy bị cáo T  ùn    y   nh bị cáo T1 từ 

trên xuốn  trún  v o vùn   ầu làm cho bị cáo T1 ngất x u và chính anh là người can 

n ăn T lại,  nh l  n ười báo chính quyền sự việc T   nh T1; 

Sự việc cự cải giữa bị cáo T1 và ông T6 là có xảy ra, ông T6 có mang dao, 

chai bia thủy tinh qua nhà bị cái T1 nhưn   hôn       nh nh u v i T1, tại biên bản 

sự việc ngày 10/5/2019 củ  Côn   n xã  ốc B thể hiện ông T6    l m hư hỏng tài 

sản nhà bị cáo T1 và tự thỏa thuận b i thường. 

Từ nhữn   ăn  ứ x    ịnh: Có sự việ    nh nh u xảy ra, chính bị cáo T là 

n ười   y thươn  tí h  ho bị cáo T1 v i tỷ lệ tổn thươn  l  51 %. Án sơ thẩm tuyên 

bị cáo Trần Minh T phạm tội  Cố ý   y thươn  tí h” theo  iểm c khoản 3  iều 134 

Bộ luật hình sự l      ăn  ứ. 

Bị cáo Trần Thanh T1 dùng hung khí nguy hiểm là cây dao sắc bén tá   ộng 

v o  ơ thể của bị cáo Trần Minh T v i tỷ lệ tổn thươn  l  02%  ũn  từ nguyên nhân 

  i tiền của bị cáo T, hành vi của bị cáo T1 cấu thành tội  Cố ý   y thươn  tí h” quy 

 ịnh tại khoản 1  iều 134 Bộ luật hình sự. Sự việ    y thươn  tí h xuất phát từ việc 

bị cáo T  ến nhà T1   i tiền,  ùn   h n  ạp vào cửa nhà nhiều cái, dẫn  ến bị cáo 

T1 bị  í h  ộn  v   ùn    o  hém v o vùn   ầu của bị cáo T v i tỷ lệ qua giám 

 ịnh là 02% l  ho n to n     ăn  ứ vì: Căn  ứ vào lời khai ông Trắng khi thấy sự 

việc cự cải,   nh nh u th  lú  n y  ị cáo T1 có cầm dao trên tay, bị cáo T1  ũn  x   

nhận có cầm   o quơ  hôn   iết trún  v o   u  ủa bị cáo T, lời khai bị cáo T cho 

rằn   hi  ùn   h n  ạp vào cửa nhà T1 s u    r  về, khi lên xe thì phát hiện T1 dùng 

  o  hém v o  ầu bị cáo T làm T té ngã xuống lộ và nhặt  ượ   hú    y nên   nh 

lại bị cáo T1, Thịnh  ũn  l  n ười chở T, nghe T nói bị chém và T té ngã xuống lộ. 

Từ nhữn   ăn  ứ trên  ủ  ăn  ứ x    ịnh chính bị cáo T1  ùn    o   y thươn  tí h 

cho T, nhưn  xét  ấp sơ thẩm không áp dụn   iểm e khoản 1  iều 51 Bộ luật hình 

sự cho bị cáo T1 là còn thiếu sót. Ngoài ra, vụ  n  ược mở nhiều lần  ể xét xử, triệu 
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tập nhữn  n ười làm chứng và hai lần mở gần nhất là ngày 24/6/2020 và ngày hôm 

nay 22/7/2020 sức khỏe của bị cáo T1  ã  ị ảnh hưởng nhiều của vết thươn ,     ấu 

hiệu trầm cảm,  ộng kinh nên áp dụn   iều 36 Bộ luật hình sự cho bị cáo T1 cải tạo 

giáo dục ở  ị  phươn  l  phù hợp nhất. 

Mặc dù, vụ án có nhiều thiếu sót, các lời khai của bị cáo có mâu thuẫn nhưn  

cấp sơ thẩm không tiến hành thực nghiệm  iều tra, kết luận  i m  ịnh pháp y không 

 ược thông báo cho các bị hại là còn thiếu s t. Nhưn  xét thấy sức khỏe hiện tại của 

bị cáo T1  hôn   ảm bảo cho việc thực nghiệm  iều tra,  những vi phạm trên không 

ảnh hưởn   ến bản chất của vụ án. 

 ối v i kháng cáo của chị Huỳnh Thị T2: Án sơ thẩm buộc bị cáo T b i 

thường tiền  iều trị 1.147.000  l  phù hợp, qu   i m  ịnh thươn  tí h  hị không có 

tỷ lệ phần trăm, yêu  ầu về b i thường dân sự v   ược cấp sơ thẩm x    ịnh tư    h 

tham gia là n uyên  ơn   n sự l      ăn  ứ  ún  tại  iều 63 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Từ phân tích trên,  ề nghị: 

Không chấp nhận  ơn  h n    o  ủa bị cáo Trần Minh T, giữ nguyên mức 

hình phạt của bản  n sơ thẩm  ối v i bị cáo T. 

Không chấp nhận  ơn  h n    o  êu o n của bị cáo Trần Thanh T1 nhưn   p 

dụn   iều 357 Bộ luật tố tụng hình sự v   iều 36 Bộ luật hình sự (do sức khỏe của 

bị cáo T1) xử phạt bị   o 01 năm 09 tháng cải tạo không giam giữu. Giao bị cáo về 

Ủy ban nhân dân xã  ốc B phối hợp v i  i    nh  i o  ục, quản lý. 

Ngoài ra, áp dụn   iểm e khoản 1  iều 51 Bộ luật hình sự  ối v i bị cáo T1. 

Không chấp nhận  yêu cầu  của chị Huỳnh Thị T2. 
 

Luật sư   o  hữa cho bị cáo T1 phát biểu qu n  iểm cho rằng:  

Về chứng cứ, qu  tr nh  iều tra vụ  n   n m n  tính sơ  ộ. Án sơ thẩm  ăn  ứ 

vào lời khai của ông T6, anh T5 và những chứng cứ  h    ể kết tội bị cáo T1 l   hư  

thỏ    n . Chún  tôi  ho rằng cần làm rõ mối quan hệ củ  n ười làm chứng. Anh T5 

là con của chủ nợ mà bị cáo T  i   i,   n  nh T6 và vợ ch ng T1 có xích mích nhau 

nên T5 và T6 làm chứng là không khách quan.  

Kết luận  iều tra thiếu khách quan, dựa vào lời khai củ  n ười làm chứng 

cùng một phe. Trong khi lời khai của T5 tron  qu  tr nh  iều tra thể hiện T5 là con 

của ông C1, biết T  i   i nợ cho cha mình, T5 trực tiếp chở T  i.  iều     ho thấy 

T5 l    ng phạm giúp sức tích cực trong vụ án. 

T5 khai thấy T   nh  hị Tạo ở tay. Chị T2 bị   nh trún  hôn  v  t y,  n sơ thẩm 

buộc T b i thường cho chị T2.  iều     hẳn   ịnh T   nh  hị T2 nhưn   n sơ thẩm lại 

xếp chị T2 tham gia tố tụng v i tư    h n uyên  ơn   n sự l   hư   hính x  . 

T sử dụng hung khí nguy hiểm   nh nhiều n ười nhưn   n sơ thẩm áp dụng 

 iểm c khoản 3  iều 134 Bộ luật hình sự l   hư  thỏ    n . 

T1 khai bị T   nh túi  ụi, phù hợp v i kết quả  i m  ịnh là T1 bị     hấn 

thươn ,  ị   nh nhiều cái chứ không phải bị   nh một cái. T1 khai bị   nh túi  ụi 

nên m i nhặt   o quơ về hư ng T. T khai bị T1  hém v o  ầu nên m i rượt r i nhặt 

  y   nh một   i trún   ầu T1. Như vậy  i   nh  i trư c? Lời khai của hai bị cáo có 

sự mâu thuẫn nhau và có lời khai không phù hợp v i sự thật  h  h qu n nhưn   ơ 

qu n  iều tra không cho thực nghiệm  iều tra. 

Con dao vật chứn   hôn  thu  ược trong khi vật chứng trong vụ án là rất 
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quan trọng. Cơ qu n  iều tra không cho thực nghiệm  iều tra, không khám nghiệm 

hiện trường, không tốn   ạt kết luận  i m  ịnh pháp y cho các bị   o l   hư  tu n 

thủ quy  ịnh của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Hiện tại, bị cáo T1 bị T   nh mù 01 mắt, bị biến chứng co giật và ng i bất 

 ộn ,   u  ầu nhiều. Hoàn cảnh  i    nh rất  h   hăn  o  ị  uổi nên không có nhà ở 

mà phải ở trọ. Án sơ thẩm tuyên phạt bị   o 07 th n  tù  i m tron   hi  iều tr   hư  

 ầy  ủ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụn  nên  ề nghị hủy toàn bộ  n sơ thẩm  ể 

 iều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. 

Bị cáo Trần Thanh T1 không tham gia tranh luận, không bào chữa bổ sung. 
 

Luật sư   o  hữa cho bị cáo Trần Minh T phát biểu qu n  iểm: 

Các bị cáo yêu cầu  ược thực nghiệm hiện trường, xin Hội   ng xét xử xem 

xét và chấp nhận vì có những lời khai mâu thuẫn nhau và không nhất quán. Bị cáo T, 

anh Thịnh  ứng ở vị trí nào, bị cáo T1 từ   u t i, hư n  n o … qu  tr nh  iều tra 

 hư  l m rõ. 

Bị cáo T yêu cầu x    ịnh lại tỷ lệ thươn  tật do bị cáo bị chém ảnh hưởng 

 ến xươn  sọ m   i m  ịnh ch  02% l   hư   hính xác. 

Về n ười làm chứn ,  ối v i lời khai của ông T6, ông T6 khai T   nh T1 01 

cái trong khi T1 bị     hấn thươn  theo  iên  ản  i m  ịnh pháp y. N ười làm 

chứng Phạm Chí B1  hư   ược xem xét. 

Cơ qu n  ều tra trưn   ầu  i m  ịnh  ối v i T1 nêu nội dung là T   nh T1 ở 

chỗ này trong khi T  h i   nh T1 trúng chỗ kia. 
 

Chúng tôi thấy rằng, việ  x    ịnh các yếu tố,   nh  i   hứng cứ  hư    ng 

nhất từ  i i  oạn  iều tr   ến xét xử sơ thẩm.  ề nghị hủy toàn bộ  n sơ thẩm  ể 

 iều tra, xét xử lại theo thủ tục chung. 
 

Bị cáo Trần Minh T thống nhất v i lời bào chữa của luật sư   o  hữa cho bị 

cáo. Bị cáo trình bày bổ sung cho rằng Lệnh bắt bị cáo ngày 24/5 ghi bị cáo dùng cây 

  nh trún  phần mặt T1, gây tổn thươn   ơ thể 51%. Kết luận  iều tra cho rằng bị 

cáo dùng c y   nh trún  tr n T1 gây tổn thươn   ơ thể 51%.  

Sau khi bị   o   nh T1, T1 lại bị anh T6   nh bị thươn  tí h, T1     ư  h nh 

tron   iện thoại cho bị cáo xem. 

Tại biên bản ghi lời khai ngày 29/11, T1 khai cầm dao từ nhà sau ra chém bị cáo. 

Xin Hội   ng xét xử xem xét cho bị cáo, bị cáo bị oan. 
 

Chị Huỳnh Thị T2 phát biểu qu n  iểm cho rằng cấp sơ thẩm x    ịnh chị 

tham gia tố tụng v i tư    h n uyên  ơn   n sự l   hôn   ún  m  chị là bị hại m i 

 ún  v   hị  ũn   ị T   nh. T  ã  ùn  hun   hí   nh  ả vợ ch ng chị nên  ề nghị 

tăn  h nh phạt  ối v i bị cáo T. 
 

NH N Đ NH  ỦA   A  N  
 

Trên  ơ sở nội  un  vụ  n,  ăn  ứ v o     t i liệu tron  h  sơ vụ  n  ã  ượ  

tr nh tụn  tại phiên t  ,  ội   n  xét xử nhận  ịnh như s u: 
 

[1] Tron  qu  tr nh  iều tra, truy tố,      ơ qu n v  n ười tiến hành tố tụn   ã 

thực hiện  ún  thẩm quyền, trình tự, thủ tụ  quy  ịnh của Bộ luật tố tụng hình sự. 
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Gi i  oạn  iều tr   ũn  như tại phiên tòa, nhữn  n ười tham gia tố tụng trong vụ án 

không có ý kiến, khiếu nại gì về hành vi, quyết  ịnh củ       ơ qu n, n ười tiến 

hành tố tụng. Do   ,     h nh vi tố tụng, quyết  ịnh tố tụng củ       ơ qu n, n ười 

tiến hành tố tụn   ều hợp pháp. 

 ối v i n ười làm chứng vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm không có lý do. Xét 

thấy nhữn  n ười n y  ã    lời khai tại  ơ qu n  iều tr   ã rõ r n  v  sự vắng mặt của 

nhữn  n ười này không gây trở ngại cho việc xét xử. Do   ,  ăn  ứ khoản 1  iều 293 

của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội   ng xét xử xét xử vắng mặt nhữn  n ười này. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thanh T1 cho rằng bị cáo không phạm tội như 

 n sơ thẩm  ã tuyên, bị cáo thừa nhận là có dùng dao   y thươn  tí h  ho bị cáo 

Trần Minh T nhưn   ể tự vệ.  

Bị cáo Trần Minh T, kháng cáo kêu oan cho rằn  thươn  tí h 51%  ủa bị hại T1 

không phải do một mình bị   o   y r  m  tron  qu  tr nh  hư   i  i m  ịnh bị hại T1 có 

xảy ra mâu thuẫn,   nh nh u v i anh T6. Bị cáo yêu cầu      ơ qu n tiến hành tố tụng 

làm rõ phần n y  ối v i anh T6, h  sơ vụ  n  hư  l m rõ phần này. 

Các bị cáo T1, T  hôn    ng tình v i kết quả  i m  ịnh nhưn   ơ qu n  iều 

tr   hôn   ho  i m  ịnh lại. Tại phiên tòa phúc thẩm, cả hai bị cáo yêu cầu giám 

 ịnh lại thươn  tí h. 

Bị cáo T1 khai rằng bị T  ùn    y   nh trư   01   i vô lưn , t y phải 02 cái, 

vai trái 01   i,   nh t y tr i 01   i, trên  ầu 01 cái, 01 cái vô mắt phải. Do bị chóang 

nên bị   o     ùn    o (quơ) 01   i trún  v o vùn   ầu T và T1 té xuống lộ thì bị T 

  nh thêm 01   i nữa làm T1 ngất x u. Khi vợ T1 la lên, T1 t nh dậy chạy  i th  T 

m i lên xe  i. C n  ị cáo T khai: Do bảo lãnh việc T1 thiếu tiền nên     ến nhà T1 

  i th  vợ ch ng T1 không chịu trả nên xảy ra cự cải. T lên xe Thịnh chờ sẵn ng i thì 

T1  ùn    o  hém 01   i trên  ầu phía bên trái, T ngã xuống lộ   l nhặt  ược khúc 

cây vuông. Lúc này, T1  i lại, cả h i  ứn   ối diện, T hai tay cầm   y   nh 01   i từ 

trên xuốn  v o  ầu T1 làm T1 té xuống lộ, vợ T1 là Huỳnh Thị T2 chạy ra cầm dao 

trên tay nên T  ùn    y   nh v o t y  hị T2 làm r t dao xuống. Lúc này T1 t nh dậy 

bỏ chay, T cầm   y  ập vô cột  iện l m   y  ãy l m  ôi v   ỏ tại hiện trường. Tại 

phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo yêu cầu cho thực nghiệm. 

[3] Hội   ng xét xử xét thấy, căn  ứ vào tài liệu, chứng cứ có trong h  sơ vụ 

án và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa phúc thẩm hôm n y  ã     ủ  ơ sở 

x    ịnh: Khoảng 18 giờ ngày 13/3/2019, T  iện thoại rủ T5  i  ến nhà T1  ể   i 

tiền, T5   ng ý và mượn xe mô tô của bạn,  iều khiển chở T  ến nhà T1. Lúc này, 

T5 ng i n o i xe trư c cửa nhà T1  ợi, còn T  i v o nh  T1 kêu T1 ra nói chuyện, 

T1  hôn    ng ý trả tiền nên T1 và T xảy ra cự cãi. Trong lúc T và T1   n   ự cãi 

thì vợ của T1 là Huỳnh Thị T2 từ nh   i r    n   ửa nhà lại, T  ạp cửa trúng chị T2 

làm chị T2 té n ã nhưn   hôn   ị thươn . S u   , T lên xe mô tô ng i sau T5  ịnh 

 i về thì T1 vào trong nhà lấy một con dao yếm bằng kim loại, mũi  ầu, cán dài 

khoản  10 m, lưỡi dài khoảng 25cm từ cử  s u nh   i lên lộ   l,  ứng phía sau 

 hém trún  v o vùn   ầu T. T2 quay lại thấy  ầu T chảy m u. S u   , T  ư c xuống 

xe nhặt một khúc cây vuông chiều dài 80cm, cân nặng 610 gam, một  ầu bằng, một 

 ầu nhọn  ể ở  ườn    l  uổi theo T1 khoảng 20m,  ến trư c cửa nhà anh Nguyễn 

Văn T6 thì T1 dừng lại,  ứn   ối mặt v i T thì bị T cầm cây bằng hai tay   nh 01 

cái trúng vùng trán bên phải làm T1 té ngã xuốn   ường cặp lộ   l  ất t nh. Chị T2 
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từ tron  nh   i  ến chỗ T1 nằm nhặt con dao cầm trên tay phải, thì T  ùn    y   nh 

trúng tay làm r t con dao. Cùng thời  iểm này, anh T6 chứng kiến sự việc từ trong 

nh   i r   ườn    n n ăn. T  i  ến cây cột  iện gần     ùn    y vuôn   ập vào cột 

 iện l m   y  ãy l m  ôi, r i lên xe T5 chở  ến Trạm Y tế xã Hậu Mỹ B huyện C, 

t nh T khâu vết thươn . Chị T2  ư   nh T1  ến Bệnh viện  a khoa khu vực Tháp M 

cấp cứu s u     huyển  ến Bệnh viện Chợ Rẫy nhập viện  iều trị từ ngày 14/3/2019 

 ến ngày 22/3/2019 chuyển sang Bệnh viện Răn    m Mặt Trun  ươn   ến ngày 

28/3/2019 thì xuất viện, s u    tiếp tục nhập viện Bệnh viện Mắt thành phố H  Chí 

Minh  iều trị từ n  y 24 6 2019  ến ngày 27/6/2019 thì xuất viện. 
 

Như vậy, tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc, ch  có bị cáo T1 cầm con dao yếm 

bằng kim loại, mũi  ầu, cán dài khoản  10 m, lưỡi dài khoảng 25cm  và bị cáo T 

cầm khúc cây vuông chiều dài 80cm, cân nặng 610 gam, một  ầu bằng, một  ầu 

nhọn, ngoài ra không còn ai cầm vật gì khác  ũn   hôn    n  i  h   th m  i    nh 

nhau.  iều này phù hợp v i lời khai của bị cáo T1 khai nhận có cầm dao chém bị 

cáo T, phù hợp v i lời khai của bị cáo T thừa nhận     ùn    y   nh T1, phù hợp 

v i lời khai củ  n ười làm chứng  ặng Quốc T5 trực tiếp chứng kiến thấy bị cáo T1 

và bị cáo T   nh nh u,  ị cáo T1 có cầm dao; bị cáo T cầm cây, anh T5 trực tiếp  ư  

bị cáo T  i khâu vết thươn  tại Trạm y tế xã Hậu Mỹ B, huyện C, t nh T; phù hợp 

v i kết luận  i m  ịnh số 154 ngày 16/5/2019 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế   ng 

Tháp kết luận  ối v i Trần Minh T thể hiện: Sẹo vết thươn  phần mềm   nh thái 

 ươn  tr i  í h thư c 05 x 0,2cm; Sẹo vết thươn  phần mềm số lượng sẹo ít, kích 

thư c nhỏ, tỷ lệ tổn thươn   ơ thể tại thời  iểm  i m  ịnh là 02%; phù hợp v i bản 

kết luận  i m  ịnh thươn  tí h số 144 ngày 9/5/2019 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế 

  ng Tháp kết luận  ối v i Trần Thanh T1 thể hiện:Sẹo vết thươn  phần mềm má 

phải cạnh   nh mũi phải lành xấu ảnh hưởn   ến thẩm mỹ; Sẹo vết thươn  phần 

mềm trán phải  ến  uôi m y phải   y  ãy xươn  tr n phải thành ngoài hốc mắt;    

chấn thươn  phần mềm  hôn   ể lại di chứng không cho tỷ lệ phần trăm; Mắt phải 

bóng bàn tay mù tịt  hư   hoét  ỏ nhãn cầu. Tỷ lệ tổn thươn   ơ thể tại thời  iểm 

 i m  ịnh là 51% và các tài liệu, chứng cứ khác có trong h  sơ vụ án,  ã     ủ  ơ sở 

x    ịnh bị cáo Trần Thanh T1  ã  ùn  con dao và bị cáo Trần Minh T  ã khúc cây 

vuông   nh nh u   y thươn  tí h  ho h i  ên. Bị cáo T bị thươn  tí h v i tỷ lệ tổn 

thươn   ơ thể tại thời  iểm  i m  ịnh là 02%, vết thươn  do vật có cạnh sắc bén gây 

ra; còn bị cáo T1 bị thươn  tí h v i tỷ lệ tổn thươn   ơ thể tại thời  iểm  i m  ịnh là 

51%, vết thươn   o vật tày có cạnh gây ra là hậu quả từ việ    nh nh u  iữa hai bị 

cáo. Việc các bị cáo yêu cầu cho thực nghiệm  iều tra là không cần thiết. 
 

Bị cáo T1 cho rằn  h nh vi   y thươn  tí h  ho  ị cáo T của bị cáo là tự vệ nên 

bị cáo không phạm tội l   hôn      ăn  ứ. Bởi lẽ, tại thời  iểm này bị   o  hư   ị 

thươn  tí h,  ị cáo vẫn còn khả năn   ũn  như thời  i n  ể bỏ chạy nhằm thoát khỏi 

hoặc chạy  ể truy hô mọi n ười  iúp  ỡ hay báo chính quyền  ị  phươn   iải quyết. 

Bị   o  hôn  l m  ượ  như vậy mà cầm dao chém lại bị cáo T. Do   ,  hôn      ăn 

cứ n o  ể cho rằng bị cáo phòng vệ. Hành vi của bị cáo Trần Thanh T1  ã     ủ các 

yếu tố cấu thành tội  Cố ý   y thươn  tí h” theo quy  ịnh tại  iểm a khoản 1  iều 134 

Bộ luật hình sự. Hành vi của bị cáo Trần Minh T  ũn   ã     ủ các yếu tố cấu thành 
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tội  Cố ý   y thươn  tí h” theo quy  ịnh tại  hoản 3  iều 134 Bộ luật Hình sự. 
 

Hành vi của các bị cáo T1, T là nguy hiểm cho xã hội  ã x m phạm  ến sức 

khỏe củ  n ười khác một cách trái pháp luật. Các bị   o l  n ười  ã trưởng thành, có 

thể chất, tinh thần phát triển   nh thường, có khả năn   iều khiển hành vi, giao tiếp 

xã hội, nhận thứ   ược pháp luật,     ủ năn  lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy 

 ịnh. Các bị   o  ều nhận thứ   ược con yếm bằng kim loại, mũi  ầu, cán dài 

khoản  10 m, lưỡi dài khoảng 25cm  ũn  như khúc cây vuông chiều dài 80cm, cân 

nặng 610 gam là hung khí nguy hiểm, nhận thứ   ược hành vi dùng dao chém, dùng 

  y   nh v o  ơ thể n ười khác là sẽ   y thươn  tí h, l  vi phạm pháp luật nhưn  

các bị cáo vẫn thực hiện và hậu quả  ã xảy ra làm cho bị cáo T bị thươn  tí h v i tỷ 

lệ tổn thươn   ơ thể tại thời  iểm  i m  ịnh là 2%, bị cáo T1 bị thươn  tí h v i tỷ lệ 

tổn thươn   ơ thể tại thời  iểm  i m  ịnh là 51%, chứng tỏ việc phạm tội của các bị 

cáo là cố ý và thực hiện tội phạm  ã ho n th nh.  
 

[4] Tòa án cấp sơ thẩm  ã xét xử  ị cáo Trần Thanh T1 về tội  Cố ý   y thươn  

tí h” theo  iểm    hoản 1  iều 134  ộ luật h nh sự;  ị   o Trần Minh T  ũn  về tội 

 Cố ý   y thươn  tí h” theo  hoản 3  iều 134 Bộ luật Hình sự l      ăn  ứ,  ún  

n ười,  ún  tội, không oan ức gì cho các bị cáo. Các bị   o T1, T  h n    o  êu o n 

nhưn  v i những chứng cứ và luận cứ nêu trên cùng lời khai củ  n ười làm chứng 

 ã  hứng minh hành vi của các bị cáo là có tội nên không chấp nhận kháng cáo kêu 

oan của các bị cáo. 

Bị cáo T1 và luật sư   o  hữa cho bị cáo T1  ũn  như  ị cáo T cho rằng kết luận 

 i m  ịnh l   hư   hính x  , yêu cầu  ượ   i m  ịnh lại. Tuy nhiên, tron   i i  oạn 

 iểu tra, các bị cáo  ã  iết về kết luận  i m  ịnh tỷ lệ thươn  tí h  ơ thể của mình 

(nhưn  các bị cáo không khiếu nại về Bản kết luận  i m  ịnh). Tron   i i  oạn xét xử, 

các bị cáo yêu cầu  i m  ịnh lại nhưn  các bị   o  hôn   ư  r   ược chứng cứ     ể 

chứng minh các Bản kết luận  i m  ịnh số 154 ngày 16/5/2019 và bản kết luận giám 

 ịnh thươn  tí h số 144 ngày 9/5/2019 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế   ng Tháp là 

không khá h qu n,  hôn   hính x   theo quy  ịnh tại  iều 211 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

  ng thời, tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm,  i m  ịnh viên  ã  iải thích và khẳng 

 ịnh các Bản kết luận  i m  ịnh pháp y nêu trên l   hính x   v   ún  ph p luật. Do   , 

Hội   ng xét xử không chấp nhận yêu cầu  i m  ịnh lại thươn  tí h  ủa các bị cáo  ũn  

như không chấp nhận ý kiến của Luật sư   o  hữa cho bị cáo T1   ng thời x    ịnh các 

Bản kết luận  i m  ịnh pháp y về thươn  tí h số 154 ngày 16/5/2019 và bản kết luận 

 i m  ịnh thươn  tí h số 144 ngày 9/5/2019 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế   ng Tháp 

 ối v i các bị cáo Trần Minh T, Trần Thanh T1 là hoàn toàn phù hợp,  ún  quy  ịnh 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. 
 

Ngoài ra, bị cáo T còn cho rằn  thươn  tí h 51%  ủa bị hại T1 không phải do một 

mình bị   o   y r  m  tron  qu  tr nh  hư   i  i m  ịnh bị hại T1 có xảy ra mâu thuẫn, 

  nh nh u v i anh T6, bị cáo yêu cầu  ược làm rõ. Xét thấy, sau khi bị bị cáo T   nh, 

Trần Thanh T1  ượ   ư   ến Bệnh viện  a khoa khu vực Tháp M cấp cứu sau    

chuyển  ến Bệnh viện Chợ Rẫy nhập viện  iều trị từ n  y 14 3 2019  ến ngày 

22/3/2019 chuyển sang Bệnh viện Răn    m Mặt Trun  ươn   ến ngày 28/3/2019 thì 

xuất viện, s u    tiếp tục nhập viện Bệnh viện Mắt thành phố H  Chí Minh  iều trị từ 
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ngày 24/6/2019  ến ngày 27/6/2019 thì xuất viện. Ngày 10/5/2019, giữa Trần Thanh T1 

và Nguyễn Văn T6 có cự cải, anh T6 cầm dao yếm chặt vào cửa nhà của T1 chứ không 

     nh nh u   y thươn  tí h và sự việ   ược Côn   n xã  ốc B, huyện Tháp M giải 

quyết xong. Việ   i m  ịnh pháp y về thươn  tí h  ủa Trung tâm Pháp y Sở Y tế   ng 

Tháp  ối v i Trần Thanh T1  ăn  ứ vào h  sơ  ệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy, bản 

tóm tắt bệnh án của Bệnh viện Răn    m Mặt Trun  ươn , tình trạng vào viện của nạn 

nhân... cho nên yêu cầu nêu trên của bị cáo T l   hôn      ăn  ứ. 
 

Trong vụ án này, bị cáo T l  n ười  ến nhà T1   i tiền trong khi  T1 không có thiếu 

tiền T mà thiếu tiền n ười tên P. Từ   , cả hai cự cải, bị cáo T    h nh vi  ạp vào cửa nhà 

của T1 nhiều cái r i   nh nh u. Như vậy, ngay từ   n  ầu bị cáo T  ã    những hành vi trái 

pháp luật dẫn  ến   y thươn  tí h lẫn nhau. Cấp sơ thẩm áp dụn   iểm e khoản 1  iều 51 

Bộ luật hình sự  phạm tội tron  trường hợp bị  í h  ộng về tinh thần do hành vi trái pháp 

luật của nạn nh n”  ối v i bị cáo T là  hư  phù hợp. Tuy nhiên, xét theo nguyên tắt có lợi 

cho bị cáo và ổn  ịnh bản án nên giữ nguyên các tình tiết giảm nhẹ mà cấp sơ thẩm  ã  p 

dụng  ối v i bị cáo T.  

Riên   ối v i bị cáo T1, cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo quy  ịnh tại  iểm e khoản 1  iều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo 

là còn thiếu sót. Bởi lẽ sự việ    y thươn  tí h xuất phát từ việc  T  ến nhà T1   i 

tiền,  ùn   h n  ạp vào cửa nhà nhiều cái, dẫn  ến bị cáo T1 bị  í h  ộng và dùng 

dao chém T. Mặt khác, thươn  tí h  ị cáo gây ra cho T tỷ lệ tổn thươn   ơ thể ch  

02% và hiện tại sức khỏe của bị cáo T1  ã  ị ảnh hưởng nhiều từ vết thươn  mà bị 

cáo T  ã   y r   ho  ị cáo. Theo kết quả   nh  i  th n   o lường Hamilton của 

Bệnh viện tâm thần   ng Tháp thể hiện bị cáo T1 có dấu hiệu trầm cảm,   u  ầu 

nhiều,  ộng kinh, khả năn  nhận thức suy giảm… Do   , xét thấy không cần phải 

cách ly bị cáo T1 ra khỏi xã hội mà áp dụn   iều 36 Bộ luật hình sự cho bị cáo cải 

tạo giáo dục ở  ị  phươn   ũn   ủ  ể cho bị cáo rèn luyện, sửa chữa trở th nh n ười 

tốt, có ý thức chấp hành pháp luật.  
 

Riêng phần kháng cáo của bị cáo Trần Thanh T1 yêu cầu buộc bị cáo Trần 

Minh T b i thường các khoản v i tổng số tiền l  233.279.000   ng và chị Huỳnh 

Thị T2  h n    o yêu  ầu buộc bị cáo Trần Minh T b i thường cho chị tổng cộng 

các khoản l  54.308.000   ng. Xét  n sơ thẩm  ã  uộc bị cáo T b i thường cho Trần 

Thanh T1 các khoản g m chi phí  iều trị l  25.859.000 , tiền xe 3.800.000 , tiền tổn 

thất tinh thần tươn   ươn  40 th n  lươn   ơ sở bằng số tiền 59.600.000 ; tổng 

cộng các khoản: 97.809.000  l  hoàn toàn phù hợp.  ối v i số tiền 120.000.000  

bảo hiểm  ã  hi trả cho T1.  ối v i kháng cáo của chị Huỳnh Thị T2,  n sơ thẩm 

buộc bị cáo T b i thường tiền  iều trị 1.147.000  l  phù hợp. Qua  i m  ịnh thươn  

tích chị không có tỷ lệ phần trăm,  hị không cung cấp nơi  iều trị, yêu cầu củ      sĩ 

về sức khỏe của chị  ể ngh   ưỡn  v   ã tính 19 n  y  ôn   ủa chị x 200.000  

n ười nuôi bệnh cho anh T1 nên việc chị yêu cầu b i thường 30 ngày công v i số 

tiền 7.500.000  l   hôn      ơ sở. Bị cáo T1 và chị Tạo kháng cáo phần dân sự 

nhưn   hôn   un   ấp thêm  ược chứng cứ nào m i n o i      ăn  ứ mà cấp sơ 

thẩm  ã xem xét. Do   ,  hôn   hấp nhận phần kháng cáo này của bị cáo T1  ũn  

như yêu  ầu kháng cáo của chị T2,  iữ n uyên phần Quyết  ịnh củ   ản  n sơ thẩm 

về phần dân sự. 
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Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm, chị Huỳnh Thị T2 cho rằng cấp sơ thẩm 

x    ịnh chị tham gia tố tụng v i tư    h n uyên  ơn   n sự l   hôn   ún  m   hị là 

bị hại m i  ún  v  chị  ũn   ị T   nh. Xét thấy, việc chị bị bị cáo T   nh l     thật 

nhưn  thươn  tí h  ị cáo T gây ra cho chị có tỷ lệ tổn thươn   ơ thể 0% l   hư   ủ 

yếu tố cấu thành tội cố ý   y thươn  tí h v   ị cáo T không phải chịu trách nhiệm 

hình sự nên cấp sơ thẩm x    ịnh chị tham gia tố tụng v i tư    h n uyên  ơn   n sự 

l      ăn  ứ.  
 

[5] Xét  ề nghị của vị  ại diện Viện kiểm sát tại phiên t   l  ho n to n     ăn 

cứ và phù hợp pháp luật nên Hội   ng xét xử chấp nhận.  

Xét lời bào chữa của các vị luật sư bào chữa cho các bị cáo Trần Thanh T1 và 

Trần Minh T là  hư  phù hợp như Hội   ng xét xử  ã ph n tí h ở phần trên nên 

không chấp nhận.  
 

[6] Do kháng cáo của bị cáo Trần Minh T  hôn   ược chấp nhận nên  ị   o 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo luật  ịnh. 

Do sử   n sơ thẩm về hình phạt nên bị cáo Trần Thanh T1 không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Chị Huỳnh Thị T2 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 
 

Các phần khác của quyết  ịnh  ản  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  

V  các lẽ trên, 

QUYẾ  Đ NH: 
 

Căn  ứ v o  iểm a, b  hoản 1  iều 355;  iều 356;  iểm    hoản 1  iều 357 

của Bộ luật tố tụng hình sự. 
 

Không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Minh T. Giữ n uyên 

phần quyết  ịnh của bản án hình sự sơ thẩm về phần h nh phạt  ối v i bị cáo Trần 

Minh T. 

Không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thanh T1. Sửa phần quyết 

 ịnh của bản án hình sự sơ thẩm về phần h nh phạt  ối v i bị cáo Trần Thanh T1. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thanh T1 và chị Huỳnh Thị T2 

yêu cầu buộc bị cáo T b i thường thêm về dân sự. Giữ n uyên phần quyết  ịnh của 

bản án hình sự sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự. 
 

Tuyên bố: Các bị cáo Trần Minh T và bị cáo Trần Thanh T1 cùng phạm tội 

“Cố ý   y thươn  tí h”. 
 

Căn  ứ  iểm c khoản 3  iều 134;  iểm e, s khoản 1 và khoản 2  iều 51  Bộ 

luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Minh T 07 (bảy) năm 06 (s u) th n  tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày tạm giam 24/5/2019. 
 

Căn  ứ  iểm a khoản 1  iều 134;  iểm e, i khoản 1 và khoản 2  iều 51;  iều 

36 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thanh T1 01 (một) năm 09 (chín) tháng cải tại không 
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giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã  ốc Bu, 

huyện Tháp M, t nh   nhận  ược quyết  ịnh thi hành án và bản sao bản án. 
 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã  ốc B, huyện Tháp M, t nh   giám sát, 

giáo dụ . Gi    nh  ị cáo có trách nhiệm phối hợp v i Ủy ban nhân dân xã  ốc B, 

huyện Tháp M, t nh   trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 
 

Bị cáo Trần Thanh T1 phải thực hiện nhữn  n hĩ  vụ quy  ịnh tại Luật thi 

hành án hình sự. 
 

Về trách nhiệm dân sự: Căn  ứ  iều 590 của Bộ luật dân sự 2015; 

Buộc bị cáo Trần Minh T phải b i thường cho Trần Thanh T1 tổng cộng các 

khoản là 97.809.000   ng. 

Buộc bị cáo Trần Minh T phải b i thường cho Huỳnh Thị Tạo 1.147.000   ng. 

 

Kể từ n  y     ơn yêu  ầu thi hành án củ  n ười  ượ  thi h nh  n ( ối v i 

các khoản tiền phải trả  ho n ười  ượ  thi h nh  n)  ho  ến khi thi hành xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy  ịnh tại  iều 357,  iều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ 

trường hợp pháp luật    quy  ịnh khác. 

Về án phí:  

Bị   o Trần Minh T phải  hịu 200.000   n   n phí h nh sự phú  thẩm. 

Bị   o Trần Thanh T1 và chị Huỳnh Thị Tạo không phải  hịu  n phí h nh sự 

phú  thẩm. 
 

Các phần khác của quyết  ịnh  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
    nh n   
- TANDTC-Vụ Gi m  ốc kiểm tra 1; 

- Ban Nội  hính T nh ủy:  

- Sở Tư ph p T nh; 

- VKSND T nh; 

- Cơ qu n T A S  Côn   n T nh; 

- Trại tạm  i m Công an T nh  

- TAND huyện Tháp M (05 bản); 

- VKSND huyện Tháp M; 

- CCTHADS huyện Tháp M; 

- CQCS T CAH Tháp M; 

- CQTHAHS CAH Tháp M; 

- Ủy   n nh n   n xã  ốc B, huyện Tháp M, 

t nh   ( ể phối hợp); 

-  ị   o; 

- N ười bào chữa; 

- Phòng h  sơ n hiệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

- Lưu: VT, HSVA (Nhựt Minh). 

    HỘI ĐỒNG         H    H   

 H    H N -  HỦ   A  HI N   A 

(đã ký) 

  Lê Khắc Thịnh 

 


